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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
20/11
	Sáng
	1
	34
	HĐTN
	SKT. Tổ chức lễ mít tinh ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
	Tư liệu

	
	
	2
	56
	Toán
	Bài toán giải bằng hai phép tính
	BGĐT, tranh

	
	
	3
	78
	TV ( Đọc)
	Tia nắng bé nhỏ
	BGĐT, BN

	
	
	4
	79
	TV( N-N)
	Kể chuyện Tia nắng bé nhỏ
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	12
	Đạo đức
	Ham học hỏi– Tiết 2
	BGĐT

	
	
	6
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	7
	21
	TATC
	Unit 4 part 1
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
21/11
	Sáng
	1
	12
	Tin học
	Thực hành sử dụng bàn phím
	

	
	
	2
	80
	TV( Viết)
	Kho sách của ông bà.
	BGĐT

	
	
	3
	23
	TNXH
	HĐ sản xuất thủ công và công nghiệp - Tiết 1
	BGĐT

	
	
	4
	57
	Toán
	Luyện tập
	BGĐT, BP

	
	Chiều
	5
	45
	Tiếng Anh
	Unit 4: My house - Lesson 1
	

	
	
	6
	23
	GDTC
	Kiểm tra bài TD
	

	
	
	7
	12
	Mĩ thuật
	Bài 1: Đồ vật thân quen – Tiết 2
	

	
	
	8
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	Tư
22/11
	Sáng
	1
	58
	Toán
	Luyện tập chung  – Tiết 1
	BGĐT, BN

	
	
	2
	46
	Tiếng Anh
	Unit 4: My house - Lesson 1
	

	
	
	3
	81
	TV( Đọc)
	Để cháu năm tay ông
	BGĐT

	
	
	4
	82
	TV(Viết )
	Ôn chữ hoa I, K
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	12
	Âm nhạc
	Tổ chức hoạt động. Vận dụng sáng tạo
	

	
	
	6
	35
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thầy cô trong mắt em
	BGĐT

	
	
	7
	12
	GD 
NSTL,VM
	Bài 6. Ngôi trường của em.
	Tranh ảnh, BGĐT

	
	
	8
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	Năm
23/11
	Sáng
	1
	83
	TV( LT1)
	Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm. Câu kể
	BGĐT

	
	
	2
	59
	Toán
	Luyện tập chung - Tiết 2
	BGĐT, BP

	
	
	3
	24
	GDTC
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng – Tiết 1
	

	
	
	4
	47
	Tiếng Anh 
	Unit 4: My house - Lesson 2
	

	
	Chiều
	5
	12
	Công nghệ
	Sử dụng máy thu hình – Tiết 1
	BGĐT

	
	
	6
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	7
	22
	TATC
	Unit 4 part 2
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
24/11
	Sáng
	1
	12
	Toán- TA
	Unit 3: TIME, MULTIPLICATION & DIVISION TO 100 - Tiết 3
	

	
	
	2
	84
	TV ( LT2)
	Viết đoạn văn thể hiện tình cảm của em với người thân
	BGĐT, thẻ

	
	
	3
	60
	Toán
	Mi – li - mét
	BGĐT

	
	
	4
	24
	TNXH
	Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp - Tiết 2
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	48
	Tiếng Anh
	Unit 4: My house - Lesson 2
	

	
	
	6
	12
	Thư viện
	Đọc sách
	Truyện.

	
	
	7
	36
	HĐTN
	SHL theo CĐ: Món quà tặng thầy cô
Nhận xét thi đua tuần 12   +   KH tuần 13
	Sổ thi đua



	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 
- Số lượt sử dụng BGĐT: 
	Ngày         tháng    11   năm 2023
Tổ trưởng




Đỗ Thị Thanh Thủy









                                      











                                                                           
                                                                                      

                                                                                             
